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I. NỘI DUNG KIẾN THỨC 

1. Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai 

2. Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai 

3. Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay 

 

II. CÂU HỎI THAM KHẢO 

Câu 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản tiến hành nhiều cải cách trong đó 

cải cách nào là quan trọng nhất ? 

a. Cải cách hiến pháp. b. Cải cách ruộng đất. 

c. Cải cách giáo dục. d. Cải cách văn hóa. 

Câu 2. Nguyên nhân nào được coi là quan trọng nhất dẫn đến sự phát triển kinh tế 

Nhật Bản sau CTTG II?  

a. Yếu tố con người là vốn quý 

b. Áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất 

c. Các công ti của Nhật có khả năng luồn lách xâm nhập nhập thị trường 

d. Chi phí quốc phòng thấp 

Câu 3. Sự phát triển"thần kì của Nhật Bản" được biểu hiện rõ nhất ở điểm nào? 

a. Năm 1968, tæng sản phÈm quốc dân đứng hàng thứ 2 trên thế giới sau Mĩ. (Nhật 

183 tỉ USD, Mĩ 830 tỉ USD).  

b. Trong khoảng hơn 20 năm (1950 - 1973), tæng sản phÈm quốc dân của Nhật Bản 

tăng 20 lần. 

c. Từ thập niên 70 (thế kỉ XX) Nhật Bản trở thành 1 trong 3 trung tâm kinh tế tài chính 

của thế giới tư bản.(Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản). 

d. Từ nước chiến bại, hết sức khó khăn thiếu thốn, Nhật Bản vươn lên thành siêu cường 

kinh tế. 

Câu 4. Từ đầu năm 90 của thế kỉ XX, nền kinh tế Nhật Bản như thế nào ? 

a. Tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao. 

b. Bị cạnh tranh gay gắt bởi các nước có nền công nghiệp mới. 

c. Lâm vào tình trạng suy thoái kéo dài chưa từng thấy từ sau Chiến tranh thế giới thứ 

hai. 

d. Nước có nền kinh tế phát triÓn nhất. 

Câu 5. Nội dung nào không phản ánh đúng tình hình Nhật Bản sau chiến tranh thế 

giới thứ hai? 

a. Là nước bại trận, bị chiến tranh tàn phá nặng nề 

b. Lần đầu tiên bị nước ngoài chiếm đóng 

c. Đất nước bị chia cắt thành nhiều khu vực để giải giáp lực lượng phát xít. 

d. Bị mất hết thuộc địa đứng trước nhiều khó khăn bao trùm 

Câu 6. Nhân tố nào được coi là “ngọn gió thần” đối với nề kinh tế Nhật Bản sau chiến 

tranh? 

a. Nhận được viện trợ từ Mĩ 



b. Mĩ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Triều Tiên 

c. Mĩ gây cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam 

d. Mĩ tiến hành chiến tranh chống Cu ba 

Câu 7. Sau CTTG thứ 2 Nhật Bản  bị quân đội nước nào chiếm đóng? 

a. Mĩ                    b. Pháp                     c. Anh                           d. Liên Xô 

Câu 8. Nhận định nào sau đây đánh giá đúng sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản? 

a. Phát triển nhảy vọt                                 b. Phát triển thần kì       

c. Phát triển vượt bậc                                 d. Phát triển vững mạnh 

Câu 9. Để nhận được viện trợ của Mĩ sau Chiến tranh thế giới lần hai, các nước Tây 

Âu phải tuân theo những điều kiện nào do Mĩ đặt ra ? 

a. Tiến hành quốc hữu hóa các xí nghiệp tư bản, hạ thuế quan đối với hàng hóa của Mĩ. 

b. Không được tiến hành quốc hữu hóa các xí nghiệp, hạ thuế quan đối với hàng hóa 

Mĩ, gạt bỏ những người cộng sản ra khỏi chính phủ. 

c. Để hàng hóa Mĩ tràn ngập thị trường Tây Âu. 

d. Đảm bảo các quyền tự do cho người lao động. 

Câu 10. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ lập ra 04/1949 nhằm: 

a. Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 

b. Chống lại Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu. 

c. Chống lại Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam. 

d. Chống lại các nước XHCN và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 

Câu 11. Sau khi nước Đức phát xít đầu hàng, 4 nước nào sau đây đã phân chia lãnh 

thổ nước Đức thành 4 khu vực để chiếm đóng và kiểm soát? 

a. Mĩ, Anh, Pháp, Nhật.                                        b. Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp. 

c. Mĩ ,Liên Xô, Trung Quốc, Nhật Bản.               d. Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ, Anh. 

Câu 12. Với sự ra đời của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) 04/1949  tình 

hình châu Âu như thế nào? 

a. Ổn định và có điều kiện để phát triển. 

b. Có sự đối đầu gay gắt giữa các nước với nhau. 

c. Căng thẳng dẫn đến sự chạy đua vũ trang và thiết lập nhiều căn cứ quân sự. 

d. Dễ xảy ra một cuộc chiến tranh mới. 

Câu 13. Nguyên nhân khách quan giúp kinh tế các nước Tây Âu phục hồi sau CTTG 

II là? 

a. Được đền bù chiến phí từ các nước bại trận                   

b. Sự viện trợ của Mĩ trong kế hoạch Mác san 

c. Sự giúp đỡ của Liên Xô                                    

d. Tinh thần lao động tự cường của nhân dân Tây Âu 

Câu 14. Liên minh châu Âu là tổ chức hợp tác trên lĩnh vực nào sau đây? 

a. Kinh tế- chính trị                                    b. Văn hóa- kinh tế               

c. Kinh tế- giáo dục                                   d. Giáo dục- y tế  

Câu 15. Cộng đồng châu Âu mang tên mới là Liên minh châu Âu viết tắt là: 

a. EEC. b. EC. c. EU.  d. AU 

Câu 16. Hội nghị I-an-ta lịch sử đã diễn ra trong bối cảnh CTTG II? 

a. bùng nổ                                            b. đã kết thúc                     

c. đang diễn ra                                     d. bước vào giai đoạn kết thúc  



Câu 17. Đầu năm 1945, những vấn đề nào không phải là vấn đề cần giải quyết trong 

phe Đồng minh là gì ?    

a. Tổ chức trật tự thế giới sau chiến tranh. 

b. Phân chia khu vực chiếm đóng, phạm vi ảnh hưởng của các nước. 

c. Thực hiện chế độ quân quản ở các nước phát xít bại trận . 

d. Nhanh chóng đánh bại phe phát xít kết thúc chiến tranh. 

Câu 18. Hiến chương Liên hợp quốc và quyết định chính thức thành lập Liên hợp 

quốc được thông qua tại Hội nghị nào ? 
a. Hội nghị I-an-ta (Liên Xô) : 9/2/1945.             

b. Hội nghị Xan-phran-xi-xcô (Mĩ) : 4-6/1945. 

c. Hội nghị Pôt-xơ-đam (Đức) : 7-8/1945.                

d. Hội nghị Ma-trích ( Hà Lan) 

Câu 19. Nhiệm vụ chính là duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triÓn mối quan 

hệ giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của các dân tộc và thực 

hiện hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo là nhiÖm vụ chính của : 

a. Liên minh châu Âu    b.Hội nghị I-an-ta. 

c. ASEAN .                   d.Liên hợp Quốc. 

Câu 20. Việt Nam gia nhập tổ chức Liên hợp quốc vào thời gian nào ? 

a. 8/1997.                      b. 9/1977.             c. 1/1987.             d. 11/1987. 

Câu 21. Mục tiêu của "chiến tranh lạnh" là gì ? 

a. Mĩ và các nước đế quốc thực hiện chính sách thù địch,chống Liên Xô và các nước 

XHCN. 

b. Mĩ lôi kéo các nước Đồng minh của mình chống Liên Xô. 

c. chống lại sự ảnh hưởng của Liên Xô. 

 d. Phá hoại phong trào cách mạng thế giới. 

Câu 22. Đâu không phải là hậu quả do cuộc "chiến tranh lạnh" mang lại là gì ? 

a. Thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng. 

b. Các cường quốc phải chi một khoản tiền khổng lồ để chế tạo và sản xuất vũ khí. 

c. Nhân dân các nước châu Á, châu Phi chịu bao khó khăn, đói nghèo và bệnh tật. 

 d. Các nước lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm 

Câu 23. Sau "chiến tranh lạnh", dưới tác động của cách mạng khoa học kĩ thuật các 

nước ra sức điều chỉnh chiến lược với việc : 

a. Lấy quân sự làm trọng điểm.              b. Lấy chính trị làm trọng điÓm.  

c. Lấy kinh tế làm trọng điểm.             d. Lấy văn hóa,giáo dục làm trọng điÓm 

Câu 24. Tham dự hội nghị Ian-ta gồm nguyên thủ của các quốc gia nào sau đây? 

a. Anh, Pháp, Mĩ                                 b. Anh, Mĩ, Liên Xô    

c. Mĩ, Liên Xô, Pháp                         d. Anh, Pháp, Liên Xô 

Câu 25. Theo thỏa thuận của Hội nghị I-an ta Đông Nam Á thuộc phạm vi ảnh hưởng 

của quốc gia nào? 

a. Mĩ, Liên Xô              b. Anh, Mĩ                c. Pháp, Mĩ              d. các nước phương 

Tây 

Câu 26. Trụ sở chính của LHQ được đặt ở đâu? 
a. Niu-Óoc         b. Oa -sinh –tơn               c. Xan Phran-xi-scô          d. Ca-li-phóoc-ni-a 

Câu 27. Theo thỏa thuận của Hội nghị I-an ta quân đội nước nào sẽ chiếm đóng các 

vùng lãnh thổ Đông Đức, Đông Âu, Bắc Triều Tiên? 



a. Mĩ                        b. Anh                           c. Pháp                        d. Liên Xô  

Câu 28. Nhận định nào sau đây không đúng về tác động của “Chiến tranh lạnh” do Mĩ 

phát động 

       a.Thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng 

       b. Mĩ đã thiết lập thế giới đơn cực để dễ bề chi phối và thống trị thế giới 

 c. Các cường quốc phải chi một khoản tiền khổng lồ để chế tạo và sản xuất vũ khí. 

d. Nhân dân các nước châu Á, châu Phi chịu bao khó khăn, đói nghèo và bệnh tật. 

 Câu 29. Đầu những năm 90 của thế kỉ XX nhiều khu vực trên thế giới lại xảy ra xung 

đột quân sự hoặc nội chiến là do mâu thuẫn về? 

a. tôn giáo, lãnh thổ                                                          b. dân tộc, thuộc địa 

c. dân tộc, tôn giáo, biên giới lãnh thổ                             d. thuộc địa biên giới lãnh thổ 

Câu 30. Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ 2 được khởi đầu ở nước nào ? 

a. Anh. b. Nhật.     c. Mĩ.  d. Liên  Xô. 

Câu 31. ĐiÓm khác biệt cơ bản giữa cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai với 

cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ nhất là gì ? 

a. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.  

b. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ thực tiễn. 

c. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt dựa vào các ngành khoa học cơ bản. 

d. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. 

Câu 32. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Thời gian từ phát minh khoa 

học đến ứng dụng vào sản xuất ngày càng rút ngắn. Đó là đặc điÓm của : 

a. Cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ nhất.                      b. Cách mạng công nghiệp. 

c. Cách mạng văn minh Tin học.                                d. Cách mạng khoa học - kĩ thuật 

lần thứ hai. 

Câu 33. Thành tựu nào về khoa học kĩ thuật quan trọng nhất thế kỉ XX 

a. Phương pháp sinh sản vô tính. b. Máy tính điện tử. 

c. Công bố bản đồ gen người d. Máy tự động. 

Câu 34. Phát minh khoa học kĩ thuật từ 1945 là sáng chế ra vật liệu mới quan trọng 

hàng đầu là? 

a. Pô li me.                    b. Nhôm.               c. Ti tan.                     d. Vải tổng hợp. 

Câu 35. Thành tựu quan trọng nào của cách mạng khoa học-kĩ thuật đã tham gia tích 

cực vào việc giải quyết vấn đề lương thực cho loài người? 

a. Phát minh sinh học. b. Phát minh hóa học. 

c. "Cách mạng xanh". d. Tạo ra công cụ lao động mới. 

Câu 36. Nước nào mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ ? 

a. Mĩ. b. Liên Xô.       c. Nhật.  d. Trung Quốc. 

Câu 37. Đặc điểm lớn nhất của cách mạng khoa học- kĩ thuật từ 1945 đến nay? 

     a. Diễn ra một số lĩnh vực quan trọng 

     b. Diễn ra trên tất cả các lĩnh vực 

     c. Diễn ra với tốc độ và quy mô lớn chưa từng thấy 

     d. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp 

Câu 38. Ý nghĩa then chốt, quan trọng nhất của cách mạng khoa học - kĩ thuật  lần thứ 

hai? 

a. Thực hiện những bước nhảy vọt chưa từng thấy về sản xuất và năng suất lao động. 

b. Đưa loài người chuyển sang nền văn minh trí tuệ. 



c. Thay đổi một cách cơ bản các nhân tố sản xuất. 

d. Sự giao lưu quốc tế ngày càng được mở rộng. 

Câu 39. Đâu là  hạn chế cơ bản nhất trong quá trình diễn ra cuộc cách mạng khoa học- 

kĩ thuật  lần thứ hai? 

a. Cách mạng khoa học kĩ thuật chế tạo vũ khí đẩy nhân loại trước một cuộc chiến tranh 

mới.  

b. Nguy cơ của một cuộc chiến tranh hạt nhân. 

c. Chế tạo các loại vũ khí và phương tiện có tính chất tàn phá, hủy diệt. Nạn ô nhiễm môi 

trường, tai nạn, bệnh tật. 

d. Nạn khủng bố, gây nên tình hình căng thẳng. 

Câu 40. Cuộc cách mạng xanh diễn ra trên lĩnh vực nào sau đây? 

a. nông nghiệp              b. Công nghiệp                 c. Thương mại                 d. dịch vụ 

Câu 41. Điểm khác biệt giữa cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại nửa sau thế kỉ XX  

với cách mạng công nghiệp thế kỉ XVII là gì? 

a. Khoa học gắn liền với kĩ thuật                          

b. Có nhiều phát minh lớn cho nhân loại 

c. Kĩ thuật đi trước mở đường cho sản xuất           

d. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp 

 

 
TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Thanh 

BGH XÁC NHẬN 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Tạ Thúy Hà 
 


